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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Đoan 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Hồng Ánh 

 Ông Bùi Đức Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thanh Mai –          a án n  n d n t n  

 uảng  in  
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: 

Bà L ơng   u   an  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại Hội tr ờng xét xử số 2 Tòa án nhân dân 

t nh Quảng Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

51/2022/HSPT ngày 12 tháng 5 năm 2022 do có kháng cáo của
 
bị cáo Phùng Anh T 

đối với Bản án hình sự sơ t ẩm số: 21/2022/HS-ST ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, t nh Quảng Ninh.     

- Bị cáo có kháng cáo: Phùng Anh T; tên gọi khác: không; sinh ngày 

18/9/1994 tại thị xã P, t nh P; nơi ĐKHK  : khu T, xã H, thị xã P, t nh P; nơi ở: 

  u 1, p  ờng Q, thành phố C, t nh Quảng Ninh; ng   ng i p:  ao động tự do; trình 

độ văn  óa: 12/12; giới tính: Nam; Quốc tịch: Vi t Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; con ông Phùng Ngọc T và bà Lê Thị V; vợ con: không; Ti n án, ti n sự: 

không; Hi n tại ngoại theo l nh Cấm đi   ỏi nơi c  trú; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: các Luật s   guyễn An  Dũng, P ạm C ờng 

Long - Công ty Luật TNHH Tài Tâm Vi t, thuộc Đoàn Luật s  t àn  p ố Hà Nội; 

địa ch : Tổ 5, cụm 1, đ ờng Hạ Đìn , quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có mặt. 

- Bị hại: anh Đỗ Văn K; sin  năm 1984; địa ch : khu H, p  ờng C, thành phố 

C, t nh Quảng Ninh; vắng mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Cháng Văn T và Lê Quang L nhưng 

không có kháng cáo và không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên t a sơ t ẩm, nội 
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dung vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

C áng Văn  , Lê Quang L và các anh Lê Anh T (Lê T), Phạm Hằng H đ u 

làm thuê cho Công ty Cổ phần xây dựng Thành Danh, còn Phùng Anh T (Phùng T) 

là bạn của L. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 04/8/2021, sau khi hết ca làm vi c, anh 

Lê T đến kho gần cửa lò mức +21; -140 tại khai tr ờng Công ty than Thống Nhất 

(tổ 1,   u Lán Ga, p  ờng Cẩm Đông, t àn  p ố Cẩm Phả). Tại đ y, an  Lê T tháo 

đèn    để xuống đất gần chỗ anh H đứng nên đã xảy ra mâu thuẫn với anh H và bị 

anh H dùng tay tát vào mặt. Anh Lê T sang phòng giao ca bên cạnh nói với T vi c 

bị anh H đán  t ì giữa T và anh H xảy ra cãi nhau. Anh H gọi đi n thoại cho anh Đỗ 

Văn K (là anh vợ H) nhờ đến giải quyết mâu thuẫn. Còn anh Lê T đi v  khu tập thể 

và gọi đi n thoại cho L kể lại vi c bị anh H đán  thì L nói sẽ đến yêu cầu anh H xin 

lỗi anh Lê T. Lúc này, L đang ngồi cùng Phùng T ở quán bia thuộc p  ờng Cẩm 

Bình, thành phố Cẩm Phả nên đã n ờ Phùng T chở đi  K i L và Phùng T đến thì gặp 

H và T đang ở tr ớc cửa phòng giao ca, giữa L và H xảy ra cãi nhau. Một lúc sau, 

anh Lê T quay lại khu vực phòng giao ca thì anh K cũng đi xe mô tô đến. Tại đ y, T 

lấy một đoạn gậy gỗ dài khoảng 01 mét ở tr ớc cửa phòng giao ca vụt vào đầu anh 

K rồi vứt đoạn gậy gỗ xuống đất và cùng L dùng tay đấm vào đầu, mặt anh K làm 

anh K bị ngã  Sau đó, T và L tiếp tục dùng c  n đá vào ng ời anh K. Thấy vậy, anh 

H đán   ại nhóm T thì bị T và Phùng T dùng tay c  n đấm, đá vào   ng và bụng, 

còn L vật anh H ngã xuống đất. Anh H nhặt đất, đá ném v  phía nhóm T rồi bỏ chạy 

thì Phùng T cũng  ấy một đoạn gỗ dài khoảng 01 mét ở cửa phòng giao ca ném v  

phía anh H. Còn T nhặt đoạn gậy gỗ vừa đán  an  K, đuổi theo anh H đ ợc khoảng 

20 mét t ì ném đoạn gậy gỗ v  phía anh H n  ng   ông trúng, rồi quay lại. Trong 

lúc L đang dùng tay c  n đán  an  K thì Phùng T đi đến nhặt đoạn gậy gỗ vừa ném 

anh H, cầm trên tay và vụt v  phía anh K. Anh K giơ tay trái  ên đỡ và bỏ chạy. Khi 

chạy đến khu vực lối ra cửa n à để xe, anh K bị ngã xuống đất, L chạy đến tiếp tục 

dùng c  n đá vào ng ời anh K  Sau đó, an  Lê T và bà Lê Thị S (là mẹ anh Lê T) 

đến can ngăn t ì n óm T bỏ đi, c n an  K đ ợc đi cấp cứu. Ngày 05/8/2021, anh H 

đến Công an p  ờng Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả trình báo. 

Theo Giấy chứng nhận t  ơng tíc  tạm thời ngày 05/8/2021 của B nh vi n 

đa   oa   u vực Cẩm Phả, xác địn  t  ơng tíc  của anh Phạm Hằng H n   sau: 

x y x ớc mặt sau bàn tay phải, x y x ớc gối phải, ấn đau  ạ s ờn phải, X-Quang 

ngực: không có hình ảnh tổn t  ơng  

Tại Bản kết luận giám định pháp y v  t  ơng tíc  số: 671/21/TgT ngày 

13/9/2021 của Trung tâm pháp y – Sở y tế Quảng Ninh kết luận:  goài các t  ơng 

tích B nh vi n đã xác n ận, kết quả chụp cận lâm sàng ngày 31/8/2021- chụp CT- 

Scaner lồng ngực, phát hi n bị gẫy x ơng s ờn 11 bên trái, vết hằn vùng   ng trái, 

do gãy x ơng s ờn khó phát hi n trên phim chụp XQuang lồng ngực t ông t  ờng. 

Gãy x ơng s ờn 11 bên trái phù hợp tổn t  ơng ngày 4/8/2021 và t ơng ứng phía 
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d ới vị trí vết hằn vùng   ng trái   ổn t  ơng cơ t ể do t  ơng tíc  g y nên  à 04%  

Các tổn t  ơng trên do vật tày tác động trực tiếp gây nên. 

Theo giấy chứng nhận t  ơng tíc  tạm thời ngày 05/8/2021 của B nh vi n đa 

khoa khu vực Cẩm Phả, xác địn  t  ơng tíc  của anh Đỗ Văn K: s ng n  bầm tím 

t ái d ơng đ nh phải  íc  t  ớc (05x04)cm. Vết t  ơng cung mày p ải  íc  t  ớc 

(02x1,5)cm. Vết t  ơng mi trên đứt bờ mi, rách kết mạc mắt phải, s ng n  sung 

huyết nhãn cầu mắt phải. Vết t  ơng mép môi trái  íc  t  ớc (02x01)cm. Vết 

t  ớc t ái d ơng p ải dài 01cm  S ng n  bầm tím đầu d ới cẳng tay trái. X-Quang 

cẳng tay trái: Gãy 1/3 d ới x ơng trụ trái. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y v  t  ơng tíc  số: 672/21/TgT ngày 

31/8/2021 của Trung tâm pháp y – Sở y tế Quảng Ninh kết luận: anh Đỗ Văn K bị 

t  ơng tíc  tổng tỷ l  tổn t  ơng cơ t ể là 29%. Các tổn t  ơng nêu trên do vật tày 

tác động trực tiếp gây nên. 

  uá trìn  đi u tra, truy tố C áng Văn  , Lê Quang L và Phùng Anh T khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội n   đã nêu trên. T, L và Phùng T còn khai thêm: cả 

ba đ u không có bàn bạc thống nhất n  ng đến khi thấy L cãi nhau với anh H, còn 

T đán  an  K thì tất cả cùng đán  an  K và anh H  Đoạn gậy gỗ sử dụng để đán  

anh H, anh K thì T và Phùng T đã vứt tại hi n tr ờng, Cơ quan đi u tra đã truy tìm 

n  ng   ông t u  ồi đ ợc. 

 C áng Văn  , Lê Quang L và Phùng Anh T đã bồi t  ờng cho anh Đỗ Văn K 

số ti n 230 000 000 đồng; bồi t  ờng cho anh Phạm Hằng H số ti n 5.000.000 

đồng. Anh K không yêu cầu bồi t  ờng gì khác và xin giảm nhẹ hình phạt đối với 

T, L và Phùng T. Anh H không yêu cầu K tố vụ án hình sự đối với các bị cáo. 

 Với nội dung trên tại Bản án sơ t ẩm số 21/2022/HS-ST ngày 05 tháng 4 năm 

2022, của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, đã căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u 134 

(thuộc tr ờng hợp quy định tại các điểm a, i khoản 1 Đi u 134); điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Đi u 51; Đi u 17; Đi u 58; khoản 1 Đi u 54 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị 

cáo Phùng Anh T 21 tháng tù v  tội “Cố   g y t  ơng tíc ”, t ời hạn tù tính từ ngày 

bắt đi t i  àn  án  Ngoài ra bản án còn quyết định tội danh, hình phạt đối với các bị 

cáo C áng Văn   và Lê Quang L, quyết định án phí và báo quy n kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

 Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 15/4/2022, bị cáo Phùng Anh T có đơn kháng 

cáo xin   ởng án treo. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phùng Anh T khai nhận hành vi phạm tội của 

mìn  cùng đồng phạm và khẳng định Tòa án cấp sơ t ẩm đã xét xử, tuyên phạt bị 

cáo v  tội “Cố   g y t  ơng tíc ”  à đúng ng ời, đúng tội, không oan. Bị cáo giữ 

nguyên nội dung   áng cáo xin   ởng án treo với lí do bị cáo phạm tội xuất phát từ 

vi c vào can ngăn và bảo v  bạn (L), bị cáo còn trẻ, suy ng ĩ c n nông nổi, mong 

Hội đồng xét xử khoan hồng c o   ởng án treo. 
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 Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân t nh Quảng  in  có quan điểm: Hành vi 

phạm tội của bị cáo cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến 

sức khỏe của ng ời khác, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ và dùng hung khí 

nguy hiểm nên Bản án sơ t ẩm tuyên phạt 21 tháng tù v  tội “Cố   g y t  ơng tíc ” 

t eo điểm đ   oản 2 Đi u 134 Bộ luật Hình sự là phù hợp với tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội và vai trò của bị cáo  Đối với các tài li u mới bị cáo cung cấp tại 

phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét đ u không thuộc tr ờng hợp quy định tại Đi u 51 

Bộ luật Hình sự: Theo nội dung đơn ông P ùng  uang   trìn  bày, ông  à t  ơng 

binh hạng 1/8 (có Giấy chứng nhận t  ơng bin ), các con ông ở xa nên bị cáo ở 

cùng với ông để c ăm sóc, n  ng đơn của ông Tu  không có xác nhận của chính 

quy n địa p  ơng nơi c  trú, đồng thời tại phiên tòa, ông Phùng Ngọc T (bố bị cáo) 

khai ông Tu  hi n sống một mình, bị cáo đi  àm ăn xa   ông ở cùng với ông Tu . 

Đối với Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến của bà Lê Thị L theo lời 

khai của ông Thắng (bố bị cáo), bà L hi n đã mất, vi c thờ cúng thuộc trách nhi m 

của bác tr ởng (anh trai cả ông T), gia đìn  bị cáo không phụng d ỡng và thờ cúng 

bà L  Đơn đ  nghị của ông T trình bày hoàn cản  gia đìn    ó   ăn, vợ chồng ông 

sức khỏe yếu do hậu Covid-19, t  ờng xuyên phải đi   ám c ữa b nh tại các b nh 

vi n lớn n  ng   ông xuất trìn  đ ợc hồ sơ v  vi c khám, chữa b nh tại các cơ sở y 

tế nên không có căn cứ chấp nhận  Đ  nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật s  bào c ữa cho bị cáo có quan điểm: Bị cáo 

phạm tội “Cố   g y t  ơng tíc ” n   cấp sơ t ẩm đã truy tố  à đúng, tuy n iên  àn  

vi của bị cáo không có tính chất côn đồ, bị cáo không tham gia từ đầu, ch  có mục 

đíc  vào can ngăn, vai tr  t ứ yếu, có mức độ và không quyết li t; Bản kết luận 

giám định v  t  ơng tíc  của bị hại Đỗ Văn K cộng tỷ l  t  ơng tíc  c n sai sót; 

vi c đán  giá, xác định vai trò của bị cáo Phùng Anh T trong vụ án c  a c ín  xác; 

bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; hoàn cản  gia đìn    ó   ăn, đ ợc bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt, đ  nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn   áng cáo, c o bị 

cáo   ởng án treo. 

  ại p ần tran   uận, đại di n Vi n  iểm sát có quan điểm vi c truy tố, xét xử 

bị cáo Phùng Anh T cùng đồng p ạm, v  tội: “Cố   g y t  ơng tíc ” t eo điểm đ 

  oản 2 Đi u 134 Bộ  uật Hìn  sự (t uộc tr ờng  ợp quy địn  tại điểm a, i   oản 1 

Đi u 134)  à có căn cứ   uá trìn  đi u tra, tại p iên t a sơ t ẩm, các bị cáo đ u   ai 

n ận  àn  vi p ạm tội, p ù  ợp với  ời   ai của bị  ại, ng ời  àm c ứng  T eo diễn 

biến vụ án và  ời   ai của các bị cáo, sau   i xảy ra xô xát ở tr ớc cửa p  ng giao 

ca, các bị cáo c n tiếp tục đuổi t eo an  an  K đến tận   u vực n à để xe, các  vị 

trí ban đầu  à 96mét (căn cứ  ết quả   ám ng i m  i n tr ờng và sơ đồ  i n 

tr ờng); trong quá trìn  truy đuổi, an  K vừa c ạy, vừa quay  ại van xin các bị cáo 

t a c o n  ng các bị cáo vẫn tiếp tục truy đuổi và đán  an  K c o đến   i có ng ời 
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can ngăn mới dừng  ại,  àn  vi của các bị cáo t ể  i n tín  côn đồ  ung  ãn, có   

t ức p ạm tội đến cùng, mặc dù giữa bị  ại và bị cáo   ông    có m u t uẫn gì   

Đối với vi c đán  giá vai tr  của bị cáo trong vi c g y t  ơng tíc  c o an  K 

đã đ ợc  iểm tra công   ai tại p iên t a sơ t ẩm, đã xác địn :  uấn  à ng ời dùng 

gậy gỗ vụt v  p ía an  K và anh K giơ tay  ên đỡ t ì bị trúng gậy gỗ, t  ơng tíc  ở 

cẳng tay trái với tỷ    13%  à do  uấn g y nên  Do đó, Bản án sơ t ẩm đán  giá và 

xếp bị cáo giữ vai tr  t ứ 2 sau bị cáo T  à có căn cứ  

Đối với các t  ơng tíc  trên cơ t ể của an  Đỗ Văn K đã đ ợc t ể  i n đầy đủ 

tại Kết  uận giám địn  p áp y v  t  ơng tíc  số 672/21/ g  ngày 31/8/2021, của 

Trung tâm pháp y- Sở y tế  uảng t n    ỷ    tổn t  ơng cơ t ể do các t  ơng tíc  

g y nên đ ợc áp dụng quy tắc cộng t eo quy địn  tại   ông t  số 22/2019 ngày 

28/8/2021 của Bộ Y tế  à 29%  Sau   i có Kết  uận giám địn , Cơ quan đi u tra đã 

Thông báo cho các bị cáo, bị  ại biết và bị cáo   ông có   iếu  i n gì  Vì vậy, giữ 

nguyên quan điểm, đ  ng ị Hội đồng xét xử   ông c ấp n ận   áng cáo của bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n   sau:
 

[1] V  hình thức: Đơn   áng cáo của bị cáo Phùng Anh T trong thời hạn của 

luật địn  nên đ ợc chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2] V  tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Anh T khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mìn  và các đồng phạm trong vi c dùng chân, tay và gậy gỗ đán  g y 

t  ơng tíc  c o anh H và anh K; lời khai của bị cáo p ù  ợp với  ời khai của bị hại 

và những ng ời làm chứng khác trong vụ án cùng các tài li u chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa anh Phạm Hằng H 

và anh Lê Anh T nên khoảng 22 giờ 30 phút ngày 04/8/2021, tại   ai tr ờng Công 

ty than Thống Nhất (thuộc khu L, p  ờng C, thành phố C, t nh Quảng Ninh), Phùng 

Anh T cùng C áng Văn   và Lê Quang L dùng gậy gỗ và tay c  n đán  g y t  ơng 

tích làm anh Phạm Hằng H bị tổn hại 04% sức khỏe và anh Đỗ Văn K bị tổn hại 

29% sức khỏe.     vậy, Tòa án cấp sơ t ẩm đã xử phạt Phùng Anh T v  tội “Cố ý 

g y t  ơng tíc ” t eo điểm đ khoản 2 Đi u 134 (thuộc tr ờng hợp quy định tại các 

điểm a, i khoản 1 Đi u 134) Bộ luật Hình sự  à đúng p áp  uật. 

[3] V  hình phạt và nội dung kháng cáo của bị cáo Phùng Anh T, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: Trong quá trình xét xử sơ t ẩm, Tòa án cấp sơ t ẩm đã đán  giá 

vai trò, xem xét tình tiết giảm nhẹ, t ái độ thành khẩn   ai báo, ăn năn  ối cải, đã tự 

nguy n bồi t  ờng và đ ợc bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhi m hình sự để cho 

bị cáo đ ợc   ởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 21 tháng tù là phù hợp. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp các tài li u chứng cứ  mới n  : xác nhận 
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bà nội có tham gia dân công hỏa tuyến, có bác ruột  à t  ơng bin  và xin   ởng án 

treo n  ng xét t ấy bị cáo phạm tội thuộc tr ờng hợp dùng hung khí nguy hiểm, có 

tính chất côn đồ và phạm tội đến cùng nên   ông có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

xin   ởng án treo của bị cáo.  

Các quyết định khác của bản án sơ t ẩm không có kháng cáo và không bị 

kháng nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] V  án phí phúc thẩm: bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Đi u 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự: không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Phùng Anh T, giữ nguyên Bản án sơ t ẩm:  

Tuyên bố: bị cáo Phùng Anh T phạm tội: “Cố   g y t  ơng tíc ” 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Đi u 134 (thuộc tr ờng hợp quy định tại các điểm 

a, i khoản 1 Đi u 134); các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; Đi u 17 và Đi u 58 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Phùng Anh T 21 ( ai m ơi mốt) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt đi t i  àn  án. 

V  án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Phùng Anh T phải nộp 200 000đ ( ai 

trăm ng ìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ t ẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  

-  g ời tham gia tố tụng;                                              

- VKSND t nh QN; 

- TAND Tp. Cẩm Phả; 

- VKSND Tp. Cẩm Phả; 

- Công an Tp. Cẩm Phả; 

- Chi cục THADS Tp. Cẩm Phả;                    

-  HA, L u VP,  ồ sơ                                                

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Văn Đoan 
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